
	VIỆN KIỂM SÁT
 … 
.................................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN ĐỐI CHẤT

Vào hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm … tại

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà:….…………………………………………. Chức danh

Ông/Bà: ….…………………………………………. Chức danh

Căn cứ Điều 178 và Điều 189 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành đối chất giữa:
1. Họ tên:......................................................................................... Giới tính:……..
…...
Tên gọi khác: 
….


Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:



Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ........................; Tôn giáo:

 

Nghề nghiệp:



Số CMND/Thẻ CCCD/Thẻ CC/Hộ chiếu:



Cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: 



Nơi thường trú: 



Nơi tạm trú: 
...

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………..…........

Tư cách tham gia tố tụng:……………………………………………………………
2. Họ tên:......................................................................................... Giới tính:………….
Tên gọi khác: 
….


Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:



Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ........................; Tôn giáo:

 

Nghề nghiệp:



Số CMND/Thẻ CCCD/Thẻ CC/Hộ chiếu:



Cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: 



Nơi thường trú: 



Nơi tạm trú: 
...

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………..…........

Tư cách tham gia tố tụng:……………………………………………………………
3......................................................................................................................................

Trong buổi đối chất còn có3: 
Những người được tiến hành đối chất và những người có mặt đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự theo tư cách tham gia tố tụng của họ.

HỎI VÀ TRẢ LỜI

Việc đối chất kết thúc hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm … và đã được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh (nếu có).

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe (hoặc tự đọc), công nhận là đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây./.
	NGƯỜI THAM GIA ĐỐI CHẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐIỀU TRA VIÊN

(Nếu có)

	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)


	NGƯỜI PHIÊN DỊCH

(Nếu có)


	NGƯỜI BÀO CHỮA 
(Nếu có)


	NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Nếu có)




Mẫu số 136/HS


(Ban hành theo Thông tư số      /2026/TT-VKSTC


ngày       /     /2026)











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp 


� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành


3 Ghi tên những người tham gia tố tụng khác tham gia buổi đối chất (Ví dụ: người phiên dịch,…)





